ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRÖÔØNG CÑ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         *******                                                                                      
                                      *******
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên GiáoViên : Phạm Thị Thanh Thuý                              Dạy môn : CÔNG NGHỆ MAY TP 2                Lớp dạy: 16CĐ- MTT1
Học kỳ :    II                         Năm học : 2017 – 2018
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: Số tiết thực hành : 0 tiết. /. . . .       Số tiết lý thuyết : 30

+ Khoái lượng còn lại của chương trình: Số tiết thực hành : . . 0    . /. . . .    Số tiết lý thuyết :
Chuù ý : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau, về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	TT Tuaàn

trong HK
	Từ  ngày , tháng . . .
Ñến ngày , tháng . . . 
	       Số tiết      thực hành
	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	20
	15/01/18      (     20/01/18
	
	2
	Đo thời gian làm việc

	21
	22/01/18      (     27/01/18
	
	2
	Hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	22
	29/01/18      (     03/02/18
	
	2
	Hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	26
	26/02/18      (     03/03/18
	
	2
	Thiết kế chuyền

	27
	05/02/18      (     10/03/18
	
	2
	Thiết kế chuyền

	28
	12/03/18      (     17/03/18
	
	2
	Thiết kế chuyền

Các loại dây chuyền sản xuất

	29
	19/03/18      (     24/03/18
	
	2
	Các loại dây chuyền sản xuất

Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất 

	30
	26/03/18      (     31/03/18
	
	2
	Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất

Phương pháp xây dựng quy trình may

	31
	02/04/18      (     07/04/18
	
	2
	Phương pháp xây dựng quy trình may

	32
	09/04/18      (     14/04/18
	
	2
	Phương pháp xây dựng quy trình may
Bố trí mặt bằng phân xưởng

	33
	16/04/18      (     21/04/18
	
	2
	Bố trí mặt bằng phân xưởng

	34
	23/04/18      (     28/04/18
	
	2
	Khái niệm và nguyên tắc ứng dụng Lean

	35
	30/04/18      (     05/05/18
	
	2
	Quy trình thực hiện dây chuyền Lean

	36
	07/05/18      (     12/05/18
	
	2
	Tính đơn giá công đoạn may

	37
	14/05/18      (     19/05/18
	
	2
	Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean - Ôn tập


Ngày              tháng         năm 2018

                     TRƯỞNG  KHOA
                              
TỔ BỘ MÔN
                                             GIÁO VIÊN
                        Trương Việt Khánh Trang


Phạm Thị Thanh Thuý                                Phạm Thị Thanh Thuý

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM                                   
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRÖÔØNG CÑKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                                  
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             *******                                                                                      
                     *******
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên Giáo Viên :Phạm Thị Thanh Thuý            Dạy môn : CÔNG NGHỆ MAY TP3              Lớp dạy :15CĐ- MTT1,2
Học kỳ :    II    Năm học : 2016 – 2017
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :          Số tiết thực hành :.    0 tiết     . /. . . .     Số tiết lý thuyết :  30  

+ Khoái löợng còn lại của chương trình :        Số tiết thực hành : . . 0    . /. . . .            Số tiết lý thuyết :   
Chuù YÙ : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau, về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	TT Tuaàn

trong HK
	Từ  ngày , tháng . . .
Ñến ngày , tháng . . . 
	       Số tiết      thực hành
	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	23
	06/02/17      (     11/02/17
	
	2
	Đo thời gian làm việc

	24
	13/02/17      (     18/02/17
	
	2
	Hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	25
	20/02/17      (     25/02/17
	
	2
	Hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	26
	27/02/17      (     04/03/17
	
	2
	Thiết kế chuyền

	27
	06/03/17      (     11/03/17
	
	2
	Thiết kế chuyền

	28
	13/03/17      (     18/03/17
	
	2
	Thiết kế chuyền

Các loại dây chuyền sản xuất

	29
	20/03/17      (     25/03/17
	
	2
	Các loại dây chuyền sản xuất

Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất 

	30
	27/03/17      (     01/04/17
	
	2
	Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất

Phương pháp xây dựng quy trình may

	31
	03/04/17      (     08/04/17
	
	2
	Phương pháp xây dựng quy trình may

	32
	10/04/17      (     15/04/17
	
	2
	Phương pháp xây dựng quy trình may
Bố trí mặt bằng phân xưởng

	33
	17/04/17      (     22/04/17
	
	2
	Bố trí mặt bằng phân xưởng

	34
	24/04/17      (     29/04/17
	
	2
	Khái niệm và nguyên tắc ứng dụng Lean

	35
	01/05/17      (     06/05/17
	
	2
	Quy trình thực hiện dây chuyền Lean

	36
	08/05/17      (     13/05/17
	
	2
	Tính đơn giá công đoạn may

	37
	15/05/17      (     20/05/17
	
	2
	Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean

Ôn tập

	
	
	
	
	








  Ngày          tháng         năm 201       
                                                                                 

TRƯỞNG  KHOA                                            


  GIÁO VIÊN





   Trương Việt Khánh Trang


                                        Phạm Thị Thanh Thuý
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM                                   
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRÖÔØNG CÑKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                                  
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             *******                                                                                      
                     *******
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên Giáo Viên :Phạm Thị Thanh Thuý            Dạy môn : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MAY HÀNG THỜI TRANG CÔNG NGHIỆP             Lớp dạy :14TC-MT
Học kỳ :    II    Năm học : 2014 – 2015
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :          Số tiết thực hành :.    0 tiết     . /. . . .     Số tiết lý thuyết :  60  

+ Khoái löợng còn lại của chương trình :        Số tiết thực hành : . . 0    . /. . . .              Số tiết lý thuyết :   
Chuù YÙ : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau, về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	TT Tuaàn

trong HK
	Từ  ngày , tháng . . .
Ñến ngày , tháng . . . 
	       Số tiết      thực hành
	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	30
	30/03/15      (     04/04/15
	
	3
	Bài 1: Phương pháp xây dựng quy trình may

	31
	06/04/15      (     11/04/15
	
	3
	Bài 1: Phương pháp xây dựng quy trình may

	32
	13/04/15      (     18/04/15
	
	3
	Bài 2: Đo thời gian làm việc

	33
	20/04/15      (     25/04/15
	
	3
	Bài 3: Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	34
	27/04/15      (     02/05/15
	
	3
	Bài 3: Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	35
	04/05/15      (     09/05/15
	
	3
	Bài 4: Thiết kế chuyền

	36
	11/05/15      (     16/05/15
	
	3
	Bài 4: Thiết kế chuyền

	37
	18/05/15      (     23/05/15
	
	3
	Bài 4: Thiết kế chuyền

	38
	25/05/15      (     30/05/15
	
	3
	Bài tập

	39
	01/06/15      (     06/06/15
	
	3
	Bài 5: Các loại dây chuyền sản xuất

	40
	08/06/15      (     13/06/15
	
	3
	Bài 6: Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất

	41
	15/06/15      (     20/06/15
	
	3
	Bài 6: Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất

	42
	22/06/15      (     27/06/15
	
	3
	Bài 7: Bố trí mặt bằng phân xưởng

	43
	29/06/15      (     04/07/15
	
	3
	Bài 7: Bố trí mặt bằng phân xưởng

Bài 8: Khái niệm và nguyên tắc ứng dụng Lean

	44
	06/07/15      (     11/07/15
	
	3
	Bài 9: Quy trình thực hiện dây chuyền Lean

	45
	13/07/15      (     18/07/15
	
	5
	Bài 10: Tính đơn giá công đoạn may

Bài 11: Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean

	46
	20/07/15      (     25/07/15
	
	5
	Bài 11: Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean 

Kiểm tra

	47
	27/07/15      (     01/08/15
	
	5
	Ôn tập








  Ngày          tháng         năm 201       
                                                                                 

TRƯỞNG  KHOA                                            


  GIÁO VIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM                                   
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRÖÔØNG CÑ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                                  
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             *******                                                                                      
                     *******
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên Giáo Viên :Phạm Thị Thanh Thuý            Dạy môn : CÔNG NGHỆ MAY TP3              Lớp dạy :16CĐ- MTT1
Học kỳ :    II    Năm học : 2017 – 2018
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :          Số tiết thực hành :.    0 tiết     . /. . . .     Số tiết lý thuyết :  30  

+ Khoái löợng còn lại của chương trình :        Số tiết thực hành : . . 0    . /. . . .            Số tiết lý thuyết :   
Chuù YÙ : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau, về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	TT Tuaàn

trong HK
	Từ  ngày , tháng . . .
Ñến ngày , tháng . . . 
	       Số tiết      thực hành
	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	20
	15/01/18      (     20/01/18
	
	2
	Đo thời gian làm việc

	21
	22/01/18      (     27/01/18
	
	2
	Hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	22
	29/01/18      (     03/02/18
	
	2
	Hợp lý hoá thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất 

	26
	26/02/18      (     03/03/18
	
	2
	Thiết kế chuyền

	27
	05/02/18      (     10/03/18
	
	2
	Thiết kế chuyền

	28
	12/03/18      (     17/03/18
	
	2
	Thiết kế chuyền

Các loại dây chuyền sản xuất

	29
	19/03/18      (     24/03/18
	
	2
	Các loại dây chuyền sản xuất

Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất 

	30
	26/03/18      (     31/03/18
	
	2
	Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất

Phương pháp xây dựng quy trình may

	31
	02/04/18      (     07/04/18
	
	2
	Phương pháp xây dựng quy trình may

	32
	09/04/18      (     14/04/18
	
	2
	Phương pháp xây dựng quy trình may
Bố trí mặt bằng phân xưởng

	33
	16/04/18      (     21/04/18
	
	2
	Bố trí mặt bằng phân xưởng

	34
	23/04/18      (     28/04/18
	
	2
	Khái niệm và nguyên tắc ứng dụng Lean

	35
	30/04/18      (     05/05/18
	
	2
	Quy trình thực hiện dây chuyền Lean

	36
	07/05/18      (     12/05/18
	
	2
	Tính đơn giá công đoạn may

	37
	14/05/18      (     19/05/18
	
	2
	Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean

Ôn tập

	38
	21/05/18      (     26/05/18
	
	
	








  Ngày          tháng         năm 201       
                                                                                 

TRƯỞNG  KHOA                                            


  GIÁO VIÊN





   Trương Việt Khánh Trang


                                        Phạm Thị Thanh Thuý
